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KẾ HOẠCH 

Tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt 1 năm 2025 

 trên địa bàn xã Điềm Mặc 

 

Thực hiện Công văn số 17/TTVDNN-KT ngày 06/03/2025 của Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp huyện Định Hóa về Triển khai công tác tiêm phòng  gia súc, gia cầm 

đợt 1 năm 2025; 

Trước diễn biến về tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa 

huyện và những yêu cầu của công tác phòng, chống dịch năm 2025. Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch động vật xã xây dựng kế hoạch tiêm phòng vacxin cho đàn gia 

súc, gia cầm đợt I năm 2025, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

Tạo miễn dịch, duy trì mức kháng thể bảo hộ thường xuyên trên đàn gia súc, gia 

cầm. Chủ động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho vật nuôi; 

Tiêm phòng đạt 100% số gia súc trong diện tiêm. Thực hiện triệt để có hiệu 

quả các biện pháp phòng chống dịch, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt 

hại do dịch bệnh gây ra. 

Tăng cường hiệu lực Quản lý nhà nước về công tác Chăn nuôi và Thú y trên địa 

bàn xã. 

II. Nội dung  

1. Công tác thông tin tuyên truyền  

Nhằm nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của mọi người dân trước 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh gia súc, gia cầm hiện nay, từ đó tích cực hưởng 

ứng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả. 

Hình thức thông tin tuyên truyền: thông qua các cuộc họp xã, xóm, trên các cụm 

loa truyền thanh của xóm, … 

3. Đối tượng và loại vác xin tiêm phòng. 

 - Đối với trâu, bò, bê, nghé trong diện tiêm: thực hiện tiêm phòng vác xin 

Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng và vác xin Viêm da nổi cục. 

 - Đối với lợn: tiêm vác xin Tụ huyết trùng, Dịch tả, vác xin Lở mồm long 

móng và vác xin Tai xanh 

 - Đối với  gà: tiêm vác xin H5N1 (không tiêm cho thuỷ cầm) 

 - Đối với chó, mèo: tiêm vác xin Dại (Rabisin) chó, mèo. 



4. Thời gian tổ chức tiêm phòng: Tháng 04/2025. 

5. Cơ chế chính sách và kinh phí thực hiện 

- Các loại vac xin được hỗ trợ: Tụ huyết trùng lợn; Dịch tả lợn, Lở mồm 

long móng trâu, bò, lợn; và vác xin cúm gia cầm. 

- Đối với các loại vác xin không được nhà nước hỗ trợ: Đề nghị các xóm 

vận động nhân dân tự mua vác xin về tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Tiền công tiêm phòng: Thực hiện theo thông tư số 283/2016/TT-BTC 

ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chính. Quy đinghjh khung giá dịch vụ 

tiêm phòng, tiêu độc khử trùng cho động vật, chuẩn đoán thú y, dịch vụ kiểm 

nghiệm thuốc dùng cho động vật và quyết định số 73/QĐ-CNTY ngày 

10/02/2017 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể như 

sau: 

- Trâu, bò, ngựa: 4.800 đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm, 6.700 đ/2 mũi tiêm/ lần 

tiêm. 

- Lợn, dê, cừu, 2.900 đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm, 4.800 đ/2 mũi tiêm/ lần tiêm. 

- Chó, mèo: 5.500 đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm. 

- Đối với tiêm phòng vác xin dại chó, mèo: tổng thu là 29.500 đồng/con. 

Trong đó: 

+ Tiền công tiêm phòng là: 5.500 đồng/ con. 

+ Tiền mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với chủ nuôi chó là: 10.000 

đồng/con chó, mèo và tiền mua vác xin là 14.000 đồng. 

- Gia cầm: 350 đ/1 mũi tiêm/ lần tiêm. 

III. Tổ chức thực hiện 

- Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật xã phân công nhiệm vụ cụ thể 

cho từng thành viên và tổ chức kiểm tra, chỉ đạo công tác tiêm phòng, phòng chống 

dịch bệnh gia súc, gia cầm theo kế hoạch đã đề ra. 

- Trạm y tế: Huy động lực lượng y tế thôn bản cùng tham gia công tác tiêm 

phòng, thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng tiêm phòng triệt để 

vác xin phòng dại cho đàn chó. 

- Các ông ,bà trưởng xóm Thống kê số lương gia súc trong diện tiêm phòng 

của xóm và đăng ký số lượng vacxin với tổ Thú y xã trước ngày 05/04 /2025 (có 

biểu kèm theo). 

- Lực lượng tiêm phòng: Tổ tiêm phòng của xã.  

 

 



Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I năm 2025 

của Ủy ban nhân dân xã Điềm Mặc. Đề nghị ban chỉ đạo, các ông, bà trưởng xóm và các 

ban ngành liên quan phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ;  

- TT HĐND xã ; 

- Các thành viên BCĐ;                                                           

- Các ông, bà trưởng xóm; 

- Lưu VP.                                                            
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